
PHỤ LỤC 

Các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW,  

ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo  

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới 

(Kèm theo Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 22/6/2026 của Tỉnh ủy) 

----- 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Tăng cường chỉ đạo công tác PCTNLPTC. Chỉ đạo thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm 

minh, đồng bộ, kịp thời, khách quan, toàn diện, nhân văn, 

thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với 

các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ưu tiên thu hồi 

tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. 

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định về 

kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong công tác cán bộ, xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng 

tài chính, tài sản công và trong hoạt động kiểm tra, giám 

sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án, các lĩnh vực mới dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực và trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 

cấp; chỉ đạo xử lý hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Kiện toàn tổ chức 

bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan 

PCTNLPTC. 

Ban Chỉ đạo 

PCTNLPTC tỉnh 

Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

2 
Sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC 

tỉnh. 

Ban Chỉ đạo 

PCTNLPTC tỉnh, 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Thành viên Ban Chỉ đạo 

PCTNLPTC tỉnh 

Quý 

III/2026 

3 

Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, 

ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, 

PCTNLPTC trong công tác xây dựng pháp luật; nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, xã; tăng 

cường giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình; thực thi công vụ của người có chức vụ, 

quyền hạn và các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực. 

Đảng ủy HĐND 

tỉnh, Đảng ủy 

UBND tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh uỷ 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

4 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội 

đồng nhân dân các cấp; tăng cường giám sát việc xây dựng 

và thực thi pháp luật; việc thực hiện công khai, minh bạch, 

trách nhiệm giải trình; thực thi công vụ của người có chức 

vụ, quyền hạn và các chuyên đề về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Đảng ủy  

HĐND tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, đảng ủy các xã, 

phường và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

5 

Chỉ đạo tiếp tục rà soát và có phương án xử lý đối với từng 

công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ 

thất thoát, lãng phí; hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử 

dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy; cấp ủy, tổ chức đảng và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Quý 

II/2026 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



3 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

6 

Kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 

từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy 

cơ thất thoát, lãng phí. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy; cấp ủy, tổ chức đảng và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Trong năm 

2026 

7 

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng 

khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền hành 

chính hiện đại, liêm chính, công khai, minh bạch, phục vụ 

Nhân dân, doanh nghiệp; cơ bản cung cấp các dịch vụ công 

bằng hình thức trực tuyến, công khai quy trình - thời hạn - 

chi phí, giảm tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải 

tiếp xúc với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh 

thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị 

về kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trong công tác cán bộ, 

xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công 

và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thi hành án và trong 

hoạt động của chính quyền 2 cấp. Triển khai, thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ Chiến lược quốc gia về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chiến lược quốc gia 

về phòng, chống lãng phí. Chỉ đạo hằng năm thống kê, tổng 

hợp, công bố các sai phạm, vi phạm điển hình được phát 

hiện qua công tác thanh tra để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, 

phòng ngừa, không để sai phạm cũ tái diễn. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

8 

Chỉ đạo tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác 

giám định tư pháp, định giá tài sản và thu hồi tài sản đối với 

các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai 

đoạn thi hành án dân sự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm trong công tác này 

Đảng uỷ  

UBND tỉnh 

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy 

VKSND tỉnh, Đảng ủy TAND 

tỉnh, THADS tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



4 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

9 

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, 

quy trình công tác, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, 

chế độ chi tiêu công; các quy định về công khai minh bạch, 

trách nhiệm giải trình, chuyển đổi vị trí công tác và về các 

giải pháp phòng ngừa khác, bảo đảm cụ thể hoá đầy đủ, kịp 

thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về PCTNLPTC, 

nhất là các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo 

Nghị quyết số 04-NQ/TW 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ, Đảng ủy HĐND tỉnh, 

các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy 

Quý 

III/2026 và 

thường 

xuyên rà 

soát, điều 

chỉnh cho 

phù hợp với 

thực tiễn 

10 

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục kịp thời 

những sơ hở, bất cập, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn 

định, an toàn, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Đảng ủy HĐND tỉnh, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, các 

sở, ban, ngành tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Trong năm 

2026 

11 

Chỉ đạo chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, giải quyết kịp 

thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân 

dân; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp, đối thoại với Nhân dân 

Đảng ủy UBND 

tỉnh, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh uỷ 

Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh 

uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 

Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

12 

Chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết việc thực hiện Kết luận 

số 87-KL/TW, ngày 13/7/2024 của Bộ Chính trị về Đề án 

“Xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê 

biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các 

vụ án, vụ việc” 

Đảng ủy  

Công an tỉnh  

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Thi hành án dân 

sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư 

pháp, Sở Tài chính và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Đã hoàn 

thành 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



5 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

13 

Chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết Nghị quyết số 

164/2024/QH15, ngày 28/11/2024 của Quốc hội thí điểm 

xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử một số vụ việc, vụ án hình sự 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Thi hành án dân 

sự tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Đã hoàn 

thành 

14 

Chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Trong năm 

2026 (theo 

văn bản 

của Trung 

ương) 

15 

Chỉ đạo đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động 

phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực mới, tiềm ẩn 

nguy cơ cao; hằng năm tổng hợp, công bố các vi phạm điển 

hình được phát hiện qua công tác điều tra để cảnh tỉnh, 

cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, không để sai phạm cũ tái 

diễn.  

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

16 

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển 

đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn 

(Big Data), xây dựng, hoàn thiện các phần mềm quản lý hồ 

sơ, nghiệp vụ trong công tác điều tra, phục vụ việc phát 

hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên dữ 

liệu số 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



6 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

17 

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an nhân 

dân với các cơ quan chức năng có liên quan trong 

PCTNLPTC; kịp thời chuyển thông tin liên quan sai phạm 

của cán bộ, đảng viên phát hiện trong quá trình xử lý tin báo, 

tố giác tội phạm, điều tra đến uỷ ban kiểm tra để kiểm tra, 

xem xét xử lý theo quy định của Đảng. 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy 

Viện KSND tỉnh, Đảng ủy 

TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

18 
Chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác giám 

định tư pháp, định giá tài sản 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, 

Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ 

quan giám định tư pháp, hội 

đồng định giá tài sản và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

19 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm 

Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính 

trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Đảng ủy: Công an 

tỉnh, Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh, Tòa 

án nhân dân tỉnh, 

Thi hành án dân sự 

tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

20 

Chỉ đạo đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao 

hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát 

các hoạt động tư pháp trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quán triệt, thực hiện nghiêm các 

quan điểm, nguyên tắc xử lý vi phạm theo Nghị quyết số 

04-NQ/TW 

Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

Đảng uỷ Công an tỉnh, Đảng uỷ 

Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Nội 

chính Tỉnh uỷ và các cơ quan 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

21 

Phối hợp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời 

thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng trong các vụ án, vụ việc 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn truy tố 

Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy 

Toà án nhân dân tỉnh, Thi hành 

án dân sự tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

22 

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân 

với các cơ quan chức năng có liên quan trong phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời chuyển thông tin 

liên quan sai phạm của cán bộ, đảng viên phát hiện trong 

quá trình truy tố đến uỷ ban kiểm tra để kiểm tra, xem xét 

xử lý theo quy định của Đảng 

Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy, Đảng uỷ Công an tỉnh, 

Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh, 

Thanh tra tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

23 

Chỉ đạo đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao 

hiệu quả hoạt động xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực, bảo đảm quán triệt, thực hiện nghiêm các quan 

điểm, nguyên tắc xử lý theo Nghị quyết số 04-NQ/TW 

Đảng ủy Tòa án 

nhân dân tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng 

uỷ Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

24 

 

Phối hợp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời 

thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng trong các vụ án, vụ việc 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn xét xử 

Đảng ủy Tòa án 

nhân dân tỉnh 

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Thi hành án dân sự tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

25 

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển 

đổi số; xây dựng, hoàn thiện các phần mềm quản lý hồ sơ 

vụ án, phục vụ công tác xét xử các vụ án về tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực trên dữ liệu số 

Đảng ủy Tòa án 

nhân dân tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công 

an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh, Sở Tài chính tỉnh  

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



8 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

26 

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Toà án nhân dân với các 

cơ quan có liên quan trong phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; kịp thời chuyển thông tin liên quan sai phạm 

của cán bộ, đảng viên phát hiện trong quá trình xét xử đến 

uỷ ban kiểm tra để kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định 

của Đảng 

Đảng ủy Toà án 

nhân dân tỉnh 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban 

Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng ủy 

Công an tỉnh, Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

27 
Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, 

giám sát của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Các cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

28 

Phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ 

việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo 

PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo và do Ban Thường vụ, 

Thường trực Tỉnh ủy giao 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng 

ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng 

ủy Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh 

tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

29 

Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 5 quy định của 

Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, 

xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công 

và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Các cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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Thời gian 

thực hiện 

30 

Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ 

quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và 

Chương trình hành động này; định kỳ tổng hợp, báo cáo 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TW 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy, Đảng uỷ 

UBND tỉnh, các đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

31 

Chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng; trên cơ sở đó tham mưu, chỉ đạo nâng cao vai trò, 

trách nhiệm, sức chiến đấu của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, Đảng ủy 

UBND tỉnh, các đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh 

Đã hoàn 

thành 

32 

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, Đảng ủy 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh, các 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Quý III/2026 

(theo văn bản 

của Trung 

ương) 

33 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sơ kết 

việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của 

Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Đã hoàn 

thành 

34 

 

Tiến hành giám sát, chỉ đạo giám sát chuyên đề, thường 

xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự 

liêm chính, gần dân, phục vụ Nhân dân 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Năm 2026 

và thực hiện 

thường xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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Thời gian 

thực hiện 

35 

Chủ trì, phối hợp tham mưu tổng kết việc thực hiện Nghị 

quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Đã hoàn 

thành 

36 

Tham mưu tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy định số 

142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm 

giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác 

cán bộ 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Quý II/2029 

(theo văn 

bản của 

Trung ương) 

37 

Tham mưu, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát, quản lý cán 

bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém 

về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, có biểu hiện 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

38 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm 

Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị 

về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong công tác cán bộ 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

39 

Chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của 

chi bộ, tổ chức cơ sở đảng; tăng cường quản lý, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội của đảng viên; 

chủ động phòng ngừa, kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý khi 

có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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40 

Đổi mới tư duy, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát; chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát 

thường xuyên, ngay từ đầu các chủ trương, chính sách của 

Đảng, các dự án, công trình quan trọng. Kiểm tra, giám sát 

có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh 

vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm 

Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, Văn phòng 

Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

41 

Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc 

diện cấp uỷ quản lý 

Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tổ 

chức Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, 

các đảng uỷ trực thuộc và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

42 

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển 

đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát hướng tới đáp ứng 

yêu cầu "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu" 

Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ 

Các ban đảng tỉnh, Văn phòng 

Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Sở Khoa học và Công nghệ, các 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

43 
Tham mưu ban hành Kế hoạch, tổ chức Hội nghị toàn quốc 

quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy và các cơ quan 

liên quan 

Đã hoàn 

thành 

44 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chương trình hành động này 

của Tỉnh ủy 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy, 

các đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Đảng uỷ 

VKSND tỉnh, Đảng uỷ TAND 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Báo và Phát thanh, 

truyền hình tỉnh, UBND các xã 

Trong quý 

III/2026 và 

thực hiện 

thường 

xuyên 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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45 

Chủ trì, phối hợp tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, các đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh, các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Đã hoàn 

thành 

46 

Chủ trì, phối hợp tham mưu với các cơ quan liên quan triển 

khai tài liệu học tập về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 

tư cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ 

thống chính trị trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và 

các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Chỉ thị số 42-CT/TW, 

ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trường 

Chính trị tỉnh, các đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Sau khi có 

tài liệu và 

hướng dẫn 

của Trung 

ương 

47 

Chủ trì, phối hợp tham mưu tổng kết việc thực hiện Quyết 

định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban 

hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc 

MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy 

Đã hoàn 

thành 

48 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục về PCTNLPTC; chỉ đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường tuyên truyền về 

công tác PCTNLPTC, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, 

phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, 

lợi dụng PCTNLPTC để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá 

Đảng, Nhà nước 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Công an 

tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; Báo và Phát thanh, truyền 

hình tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, các đảng uỷ trực thuộc 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

49 

Định kỳ tiến hành điều tra dư luận xã hội về công tác 

PCTNLPTC để đánh giá niềm tin, mức độ hài lòng của 

Nhân dân đối với công tác này 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 
Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

50 
Nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, doanh nhân và Nhân dân 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

các cơ quan báo chí, truyền thông, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

51 

Chủ trì, phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển 

đổi số trong sinh hoạt đảng, giám sát nội bộ, đánh giá cán 

bộ, cải cách hành chính trong Đảng 

Văn phòng  

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh, các 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

52 

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh 

ủy tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và 

Chương trình hành động này 

Văn phòng  

Tỉnh ủy 

Các ban đảng tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thực hiện 

hằng năm 

53 
Chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ UBND tỉnh và các cơ quan 

liên quan tổng kết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Đảng ủy Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh 

Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Trong năm 

2026 (theo 

văn bản 

của Trung 

ương) 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

54 

Chỉ đạo phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác giám sát, phản biện xã hội về PCTNLPTC. Tăng 

cường giám sát việc xây dựng và thực thi pháp luật; việc 

thực thi công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, văn hoá liêm chính 

của cán bộ, đảng viên và các chuyên đề về PCTNLPTC 

Đảng ủy Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh 

Các ban đảng tỉnh, Đảng uỷ 

HĐND tỉnh, Đảng uỷ UBND 

tỉnh, các đảng uỷ trực thuộc 

Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

55 

Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính 

Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan xây dựng, bổ sung, hoàn 

thiện tài liệu giảng dạy về công tác PCTNLPTC phù hợp 

với tình hình thực tiễn của tỉnh; đưa nội dung PCTNLPTC 

vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Trường Chính  

trị tỉnh 

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của Trung 

ương 

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



Danh sách cá nhân xử lý

STT Người xử lý Đơn vị Thời gian 
xử lý

Ý kiến

1 Tỉnh ủy Lai 
Châu

23/06/2026 
17:15:04

Đã đóng dấu 

2 Nguyễn 
Tuấn Anh

Tỉnh ủy Lai Châu 23/06/2026 
16:33:38

3 Vũ Thị 
Lương

Văn phòng Tỉnh 
ủy Lai Châu - 
Tỉnh ủy Lai Châu

23/06/2026 
15:40:27

Kính trình đồng chí Phó 
bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy duyệt, ký ban hành

4 Đoàn Ngọc 
Tứ

Phòng Tổng hợp - 
Văn phòng Tỉnh 
ủy Lai Châu - 
Tỉnh ủy Lai Châu

23/06/2026 
14:19:11

Phòng Tổng hợp trình 
lãnh đạo Văn phòng phê 
duyệt

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




